
Giáo

dục
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Chuyên
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Lý

luận
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1 MẠC THỊ THU HIỀN 03/10/1984 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Hồng 

Thái - 

huyện Bắc 

Bình

khu phố  

Hiệp Phƣớc - 

thị trấn Chợ 

Lầu - huyện 

Bắc Bình

12/12/

phổ 

thông

Không Không Không Không

Chi hội 

trƣởng Chi 

hội Phụ nữ

Khu Phố 

Hiệp Phƣớc 

- thị trấn 

Chợ Lầu

Không Không

2

VÕ VĂN HOA                    

(THƢỢNG TỌA THÍCH 

QUẢNG MỸ)

19/04/1964 Nam
Việt 

Nam
Kinh

Phật 

giáo

thị trấn 

Chợ Lầu - 

huyện Bắc 

Bình

khu phố 

Xuân An 1 - 

thị trấn Chợ 

Lầu - huyện 

Bắc Bình

12/12/

bổ túc

Trung 

cấp Phật 

học

Không Không Không

Tu sĩ, 

Trƣởng 

Ban Trị sự

Ban Trị sự 

Giáo hội 

Phật giáo 

VN huyện 

Bắc Bình

Không

Đại biểu 

HĐND  

huyện nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016 và 

2016 - 2021

3 KHUÊ KHÚC KỶ NGUYÊN 14/11/1981 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

thị trấn 

Chợ Lầu - 

huyện Bắc 

Bình 

thôn Thái 

Hòa - xã 

Hồng Thái - 

huyện Bắc 

Bình 

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Nông 

lâm 

chuyên 

ngành 

Khoa học 

cây trồng

Thạc sĩ

Trung 

cấp 

(Đang 

học 

cao 

cấp)

Anh, 

Trình 

độ B

Công 

chức, Phó 

Chánh Văn 

phòng 

HĐND&U

BND

Văn phòng 

HĐND&U

BND huyện 

Bắc Bình

09/01/2013 Không

4 NGUYỄN ĐỨC PHÚC 27/04/1966 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Hồng 

Thái - 

huyện Bắc 

Bình

khu phố Hiệp 

Phƣớc - thị 

trấn Chợ Lầu 

- huyện Bắc 

Bình 

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Thủy lợi
Không

Cử 

nhân

Anh, 

Trình 

độ B

Cán bộ, 

Phó Chủ 

tịch 

UBND 

UBND 

huyện Bắc 

Bình

24/04/1996

Đại biểu 

HĐND 

huyện nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016 và 

2016 - 2021

Dân

tộc

Tôn

giáo
Quê quán

           ỦY BAN BẦU CỬ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HUYỆN BẮC BÌNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BẮC BÌNH, KHÓA XII

NHIỆM KỲ 2021 - 2026

STT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Đơn vị bầu cử số: 7 (thị trấn Chợ Lầu)

Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)

1



Giáo

dục

phổ

thông

Chuyên

môn,

nghiệp

vụ

Học

hàm,

học vị

Lý

luận

chính
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Ngoại 

ngữ

Dân

tộc

Tôn

giáo
Quê quánSTT Họ và tên

Ngày,

tháng,

năm sinh

Giới

tính

Quốc 

tịch

Nơi ở

hiện nay

Trình độ 

Nghề 

nghiệp, 

chức vụ

Nơi công 

tác

Ngày vào

Đảng (nếu 

có)

Là đại

biểu 

HĐND (nếu 

có)

5 NGUYỄN THỊ LAM PHƢƠNG 25/05/1971 Nữ
Việt 

Nam
Kinh Không

xã Hồng 

Thái - 

huyện Bắc 

Bình 

thôn Xuân 

Quang - thị 

trấn Chợ Lầu 

- huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Luật
Không

Cao 

cấp

Anh, 

Trình 

độ C

Cán bộ, 

Phó Chủ 

tịch 

HĐND 

huyện

HĐND 

huyện Bắc 

Bình

24/02/1998

Đại biểu 

HĐND  

huyện nhiệm 

kỳ 2011 - 

2016 và 

2016 - 2021

6 NGUYỄN VĂN TÂM 20/6/1967 Nam
Việt 

Nam
Kinh Không

thị trấn 

Chợ Lầu - 

huyện Bắc 

Bình

thôn Thái 

Thành - xã 

Hồng Thái - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Cử nhân 

Kinh tế
Không

Cử 

nhân

Anh, 

Trình 

độ C

Cán bộ, Bí 

thƣ Đảng 

ủy

Đảng ủy thị 

trấn Chợ 

Lầu

07/01/1995 Không

7 ĐÀO NGỌC HUYỀN TRÂN 20/02/1980 Nữ
Việt 

Nam
Chăm Không

xã Phan 

Thanh -

huyện Bắc 

Bình

thôn Tịnh 

Mỹ - xã Phan 

Thanh - 

huyện Bắc 

Bình

12/12/

phổ 

thông

Đại học 

Nông 

Lâm, 

chuyên 

ngành 

Nông 

học

Không Sơ cấp

Anh, 

trình 

độ B

Viên chức, 

Dự báo 

viên 

Trung tâm 

Kỹ thuật và 

Dịch vụ 

Nông 

nghiệp 

huyện Bắc 

Bình

29/11/2016 Không

Bùi Tấn Vinh

Tổng số ngƣời ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện trong danh sách này là: 07 người Lập tại huyện Bắc Bình, Ngày 26 tháng 4 năm 2021

Số đại biểu HĐND cấp huyện đƣợc bầu tại đơn vị bầu cử số 7 là: 04 người TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

2



Ghi

 chú

3



Ghi

 chú

4
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